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Staxofil 30
Carbazochrom natri sulfonat

30 mg

Vién nén

3 vỉ x 10 viên
PHARBACO

Staxofil 30
3 vix 10 vién

Carbazochromnatrisulfonat

30mg

ho phần: Mỗi viên nén chứa:

Tả dược v.đ. 1viên.

Chỉ định; Chồng chỉđịnh; Cách dùng; Tác dung phụ:

Xin đọc Hướngdansir dung

Baoquan:Noi khô, dưới30°C, tránhánhsáng.

Tiêuchuẩn: TCCS

Đểxatầmtay trẻem!
Thuốc nàychỉdùngtheo sự làSondùng.

Đọckỹhướngdânsửdụngtrước.

Nếu cânthêmthôngtin,vn nênthây thuổo.

Không dùngthuốc quáhạnsửdụng.

 

    
  

  
  
    
   

Trước khi ăn

Sau khi ăn
  

Li
ệu
t2
,

8u
0E

 

U
B
I
A

O
T
X
I
NE

  

 

   
  
  
    

qo
uo
fi
ns

14
30
wi
os
y2
0z
0q
40
>

0€
\d
oH
O1
S

d
d
m
m
y
y

 

Số
lô

SX
:
nn
nn
nn

N
g
a
y
SX
:
d
d
m
m
y
y

H
D
:

Nhàphânphối:
CTCPP DUgEPHAMTRUNGVON!- PHARBACO.

CÔNGTYCÔPHANVN
@ tes tgeene HàNội -ViệtNam

66/1073 đường3⁄2, P.14.Q.10 TpHom

VNPHARMA BT: 1900558825-Fax:(08)62647662
ThanhXuan - so0Son-HàNội

Số
ĐK
:

@
)

O
o
y
8
w
v
H
d

  
 

 

À
MẪU NHAN VI STAXOFIL 30

viX 10 VIÊN NEN

  

  
  
  
  

 

PHÒNG N.C.P.T

Abeh_

: Ca PHAN`

¡ DƯỢC PHẢI
CÀ nhàn ƯƠNG
© `PHARBACO

  

DS. Hoàng Quốc Cường 0

 
 

 

https://trungtamthuoc.com



 

 

hey
Hướng dẫn sử dụng thuốc

VIÊN NÉN STAXOFIL 30
Công thức:
Carbazochrom natr1 suÏfOnat......................-------+5 ++ #vesetteeereeeeee30mg

Tá dược: Avicel 102, Lactose 80 mesh, Croscarmelos Natri, Aerosil R200, Magnesi

VÌ đƯẾI L.t.n n0 0622230 án 0124ga ng v4 6096660141463114 6451404661 1l0212.k460650854s1695 914.68 vả l viên

Các đặc tính dược lực học:

Carbazochrome natri sulfonate tác động lên mao mạch ức chế sự tăng tính thấm mao mạch

làm tăng sức bền mao mạch, vì vậy rút ngắn thời gian chảy máu (tác dụng cầm máu) mà

không ảnh hưởng đến sự đông máu hệ thống tiêu fibrin.

Các đặc tính dược động học:

Sau khi uống 150 mg Carbazochrome natri sulfonate (5 viên) ở nam giới khỏe mạnh, nồng

độ thuốc trong huyết tương đạt đến đỉnh cao nhất (25 ng/ml) sau 0,5-1 giờ. Thời gian bán

hủy của nồng độ trong huyết tương là khoảng 1,5 giờ.

Lượng Carbazochrome natri sulfonate bài tiết qua nước tiểu phù hợp với nông độ thuốc

trong huyết tương và đạt đến đỉnh cao sau khi uống 0,5-1,5 giờ và thuốc được đào thải qua

nước tiểu trong vòng 24 giờ sau khi uống.
Chỉ định:
Được dùng như thuốc cầm máu dé chuẩn bị phẫu thuật ngoại khoa và điều trị xuất huyết

do mao mạch.

- Xu hướng chảy máu (ban xuất huyết...) do giảm sức bền mao mạch tăng tính thấm mao

mạch.
- Chảy máu từ da, niêm mạc và nội mạc do giảm sức bền mao mạch, chảy máu ở đáy mắt,

chảy máu thận và băng huyết.

- Chảy máu bất thường trong và sau khi phẫu thuật do giảm sức bén mao mach.

Liều dùng - Cách dùng: Dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

Người lớn:
1 đến 3 viên mỗi ngày, nên uống trước các bữa ăn 1 giờ.

Trẻ em từ 30 tháng đến 15 tuổi:
1 đến 2 viên mỗi ngày, nên uống trước các bữa ăn.

Nhõ nhĩ:
1/2 đến 1 viên/ngày.
Phẫu thuật: ngày trước và nửa giờ trước khi mổ.

Chống chỉ định:
Người bệnh có tiền sử dị ứng với Carbazochrome natri sulfonate và bất cứ thành phần nào

của thuốc.

Thận trọng:

Thận trọng khi sử dụng cho những bệnh nhân có tiên sử quá mẫn với sản phẩm này.

Sử dụng ở người lớn tuổi : Do ở người lớn tuổi hay có giảm chức năng sinh lý, nên cần

giảm liều và theo dõi chặt chẽ.

Ảnh hưởng đến những kết quả xét nghiệm : Test urobilirubin có thể trở nên dương tính do

các chất chuyển hóa của Carbazochrome natri sulfonate.

Tương tác thuốc:
Không thấy báo cáo trong các tài liệu tham khảo.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thời kỳ mang thai
Chỉ dùng thuốc này trong thời kỳ mang thai khi thật cần thiết.

Thời kỳ cho con bú
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Chỉ dùng thuốc này trong thời kỳ cho con bú khi thật cần thiết.

Tác động của thuốc đối với người lái xe và vận hành máy móc :

Không thấy báo cáo trong các tài liệu tham khảo.

Tác dụng phụ:

Quá mẫn : Khi có phản ứng quá mẫn xảy ra như phát ban chẳng hạn thì ngưng dùng

thuốc.
Dạ dày-ruột : Chán ăn, khó chịu ở dạ dày... có thể xảy ra không thường xuyên.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Quá liều và cách xử trí:
Không thấy báo cáo trong các tài liệu tham khảo.
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén.
Bảo quản: Nơi khô, dưới 30C, tránh ánh sáng.
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của Bác sỹ
Xin vui lòng đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin tham khảo ý kiến Bác sỹ

Không dùng khi thuốc đã biến màu, hết hạn sử dụng...
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